PHỤ LỤC I

DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 
ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU
(ban hành kèm theo Thông tư số         /2014/TT-BKHCN ngày      tháng     năm 2014)

	STT
	Máy móc, thiết bị,

dây chuyền công nghệ
	Ghi chú

	Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ

	1  
	- Phương tiện vận tải tay lái bên phải (kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam), trừ các loại phương tiện chuyên dùng có tay lái bên phải hoạt động trong phạm vi hẹp và không tham gia giao thông gồm: xe cần cẩu; máy đào kênh rãnh; xe quét đường, tưới đường; xe chở rác và chất thải sinh hoạt; xe thi công mặt đường; xe chở khách trong sân bay; xe nâng hàng trong kho, cảng; xe bơm bê tông; xe chỉ di chuyển trong sân golf, công viên.

- Các loại ô tô và bộ linh kiện lắp ráp ô tô bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ.

- Các loại mô tô, xe máy chuyên dùng, xe gắn máy bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ.
	Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục cụ thể.

	2 
	Vật tư, phương tiện đã qua sử dụng, gồm:

- Máy, khung, săm, lốp, phụ tùng, động cơ của ô tô, máy kéo và xe gắn máy.

- Khung gầm của ô tô, máy kéo có gắn động cơ (kể cả khung gầm mới có gắn động cơ đã qua sử dụng và hoặc khung gầm đã qua sử dụng có gắn động cơ mới).
- Ô tô các loại đã thay đổi kết cấu để chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu hoặc bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ.

- Ô tô cứu thương.
	Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục cụ thể.



	Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương

	3 
	 Máy tính nhỏ cầm tay bao gồm máy tính mini và sổ ghi chép điện tử kết hợp máy tính (PDAs).
	

	4 
	Máy tính xách tay kể cả notebook và subnotebook.
	

	5 
	Bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây.
	

	6 
	Điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác.
	

	7 
	Thiết bị điện khuyếch đại âm tần.
	

	8 
	Bộ tăng âm điện.
	

	9 
	Đầu quay đĩa (có thể có bộ phận lưu trữ) nhưng không có bộ phận khuếch đại và không có bộ phận phát âm thanh (loa).
	

	10 
	Máy ghi hoặc tái tạo video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu video.
	

	11 
	Camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh.
	

	12 
	Máy thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ trong cùng một khối.
	

	13 
	Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng.
	

	14 
	Xe đạp hai bánh và xe đạp khác (kể cả xe xích lô ba bánh chở hàng), không lắp động cơ.
	

	15 
	Thiết bị điện tim.
	

	16 
	Thiết bị siêu âm.
	

	17 
	Thiết bị hiện ảnh cộng hưởng từ.
	

	18 
	Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy.
	

	19 
	Thiết bị tia cực tím hay tia hồng ngoại.
	

	20 
	Thiết bị và dụng cụ nhãn khoa khác.
	

	21 
	Bộ theo dõi tĩnh mạch.
	

	22 
	Dụng cụ và thiết bị điện tử.
	

	23 
	Máy trị liệu bằng ôzôn, bằng ôxi, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác.
	

	24 
	Thiết bị thở và mặt nạ phòng khí khác, trừ các mặt nạ bảo hộ mà không có bộ phận cơ khí hoặc không có phin lọc có thể thay thế được.
	

	25 
	Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và phụ kiện.
	

	26 
	Thiết bị điều hòa nhịp tim dùng cho việc kích thích cơ tim, trừ các bộ phận và phụ kiện.
	

	27 
	Thiết bị chụp cắt lớp điều khiển bằng máy tính.
	

	28 
	Thiết bị sử dụng tia X để kiểm tra vật lý các điểm hàn nối trên tấm mạch in/tấm dây in.
	

	Thông tư 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

	29 
	Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ); máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax.
	

	30 
	Máy chữ; máy xử lý văn bản.
	

	31 
	Máy tính và các máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán; máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền.
	

	32 
	Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.
	

	33 
	Máy đọc ký tự quang học, máy quét ảnh hoặc tài liệu. 
	

	34 
	Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular retworks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây.
	

	35 
	Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác.
	

	36 
	Bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây.
	

	37 
	Điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác.
	

	38 
	Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu, kể cả thiết bị thông tin hữu tuyến hoặc vô tuyến (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng).
	

	39 
	 Trạm thu phát gốc.
	

	40 
	Máy thu, đổi và truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dạng dữ liệu khác, bao gồm thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến.
	

	41 
	Micro và giá đỡ micro: loa đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung choàng đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuyếch đại âm tần: bộ tăng âm điện.
	

	42 
	Thiết bị phát dùng cho phát thanh vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn máy thu hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền.
	

	43 
	Rada, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến.
	

	44 
	Máy thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ trong cùng một khối.
	

	45 
	Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh.
	

	46 
	Mạch in.
	

	47 
	Đèn điện tử và ống điện tử dùng nhiệt điện tử, ca tốt lạnh hoặc ca tốt quang điện (ví dụ, đèn điện tử và ống đèn chân không hoặc nạp khí hoặc hơi, đèn và ống điện tử chỉnh lưu hồ quang thủy ngân, ống điện tử dùng tia âm cực, ống điện tử camera truyền hình).

	

	48 
	Mạch điện tử tích hợp.

	

	Đề xuất bổ sung của các Bộ, ngành

	49 
	- Máy móc, thiết bị trong lĩnh vực viễn thám, Đo đạc bản đồ, Đất đai, Điều tra tài nguyên môi trường biển, khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, tài nguyên nước
	Đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn số 5270/BTNMT-KHCN ngày 23/12/2013

	50 
	Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ thuộc 18 lĩnh vực từ Trung Quốc:

- Sản xuất sắt, thép, hợp kim, than luyện;

- Luyện kim đồng, chì, kẽm, điện  phân nhôm;

- Sản xuất canxi cacbua, sợi hóa học, xi măng, kính phẳng;

- Sản xuất giấy, rượu-cồn, bột ngọt, acidcitric;

- Thuộc da, nhuộm và in
	Đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/29012.



	51 
	Dây chuyền công nghệ cán thép
	Đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8451/BKHĐT-KTCN ngày 28/10/2013

	52 
	Dây chuyền công nghệ sản xuất tuyển quặng
	-nt-

	53 
	Dây chuyền công nghệ luyện kim (gồm luyện gang, thép, kim loại màu)
	-nt-

	54 
	- Dây chuyền công nghệ sản xuất giấy và bột giấy có xuất xứ Trung Quốc, Ấn Độ và các nước đang phát triển khác;

- Dây chuyền công nghệ sản xuất giấy, bột giấy có xuất xứ từ Châu Âu, G7 có quy mô công suất dưới 100.000 tấn/năm;
	Đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 8451/BKHĐT-KTCN ngày 28/10/2013) và Tổng   Công ty Giấy Việt Nam (Công văn số 374/GVN-HĐTV.HN ngày 31/12/2013)

	55 
	- Máy móc, thiết bị trong lĩnh vực ngân hàng;

- Dây chuyền công nghệ in đúc tiền
	Đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 7809/NHNN-PHKQ ngày 22/10/2013


	56 
	- Nồi hơi có năng suất làm việc nhỏ hơn 2 tấn hơi/h hoặc áp suất làm việc nhỏ hơn 13 bar.
- Nồi đun nước nóng.

- Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng. 
- Bình chịu áp lực: các loại bình có thể tích nhỏ hơn 5 m3; áp suất nhỏ hơn 10 bar dùng để chứa chất khí cháy nổ.

- Bể, xi téc, thùng để chứa, chuyên chở khí hoá lỏng. 
- Chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng.

- Các đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại.

- Hệ thống lạnh các loại.

- Hệ thống điều chế, nạp khí, khí hóa lỏng, khí hòa tan.

- Cần trục các loại có tải trọng nhỏ hơn 30 tấn.
- Cầu trục lăn, cầu trục treo.
- Cổng trục, nửa cổng trục.
- Trục cáp chở hàng; trục cáp chở người; trục cáp trong các máy thi công, trục tải giếng nghiêng. 
- Pa lăng điện; Palăng kéo tay có tải trọng  nhỏ hơn 3 tấn.
- Tời điện dùng để nâng tải, kéo tải theo phương nghiêng; bàn nâng, sàn nâng dùng để nâng người. 
- Tời thủ công có tải trọng từ 1.000 kg trở lên.
- Máy vận thăng.

- Thang máy các loại.
- Thang cuốn; băng tải chở người các loại.
- Sàn biểu diễn di động. 

- Trò chơi mang theo người lên cao từ 2 m trở lên, tốc độ di chuyển của người từ 3 m/s so với sàn cố định (tàu lượn, đu quay, máng trượt, ...) trừ các phương tiện thi đấu thể thao.

- Hệ thống cáp treo vận chuyển người.

- Găng tay cách điện.
- Ủng cách điện.
- Bán mặt nạ lọc bụi.
- Khẩu trang lọc bụi.
- Dây an toàn (bao gồm cả hệ thống chống rơi ngã cá nhân).
- Mũ an toàn công nghiệp.
- Mặt nạ phòng độc.
- Kính  hàn  điện.
	Đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4066/LĐTBXH-KHTC ngày 21/10/2013.
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